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	TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

                           *

                Số 279-BC/TU


	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Hà, ngày 11 tháng 12 năm 2014


BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận số 292-TB/TW ngày 18/12/2009

của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; tổ chức hoạt động của 
Hội Nạn nhân chất  độc da cam/dioxin Việt Nam”

 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
---
Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/BCĐ ngày 28/10/2014, Công văn số 354-CV/BCĐTW ngày 27/10/2014 của Ban Chỉ đạo sơ kết Thông báo 292 về việc “Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo 292 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khoá X về việc giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam/dioxin Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị đã ban hành kế hoạch và tổ chức sơ kết bằng văn bản, kết quả cụ thể như sau: 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

     
Quảng Trị là một địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, là nơi trực tiếp gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, trong đó có vũ khí hóa học do Mỹ sử dụng ở Việt Nam với quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Trong những năm qua, thảm họa da cam vẫn tiếp tục ảnh hưởng môi trường và hệ sinh thái, hủy hoại sức khỏe hàng chục nghìn người trên địa bàn tỉnh. Các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin từng ngày, từng giờ phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo; chịu đựng nhiều khó khăn, vất vả, đau khổ cả về vật chất và tinh thần do tác hại của chất độc da cam. Theo số liệu điều tra năm 1999, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.208 hộ có Nạn nhân chất độc da cam, với 15.485 người bị nhiễm (8.208 người bị nhiễm trực tiếp, 7.277 người bị nhiễm gián tiếp), hiện 13.023 người còn sống, trong đó có 256 người thuộc thế hệ thứ 3 bị nhiễm. Nhiều thế hệ thứ 2, thứ 3 bị nhiễm nặng như: dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ; nhiều người phụ nữ bị mất thiên chức làm mẹ. Điển hình có gia đình sinh 6 người con thì có 5 người bị nhiễm, không đi lại được. Phần lớn những người bị nhiễm đều chết dần, chết mòn để lại con, cháu không nơi nương tựa, không có nghề nghiệp, việc làm, kinh tế gia đình họ gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG BÁO 292-TB/TW

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 292-TB/TW.

 Sau khi Thông báo kết luận số 292-TB/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giao trách nhiệm cho Ban Dân vận Tỉnh uỷ ban hành huớng dẫn số 02-HD/BDV, ngày 24/11/2010 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 292-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ đạo các huyện, thị, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin các cấp; Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo của Ban Bí thư. Các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã triển khai việc thực hiện Thông báo của Trung ương và Hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh uỷ đến toàn thể cán bộ, hội viên bằng nhều hình thức thích hợp như: tổ chức hội nghị mở rộng BCH, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh... Hàng năm, các cấp Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin đều đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động với các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Định kỳ sáu tháng, cuối năm có đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Thông báo kết luận số 292- TB/ TW trong các cấp Hội.
Nhìn chung, công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Thông báo kết luận 292-TB/TW được tiến hành nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam/dioxin; tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh. 

 2. Kết quả thực hiện Thông  báo 292-TB/TW.
2.1. Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam và hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

 
Cấp uỷ đảng các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phổ biến kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin. Đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động cho các cấp hội, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp ý xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề phát triển của tỉnh trong thời kỳ CNH, HĐH. Các cấp uỷ đảng đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của địa phương. Lãnh đạo chặt chẽ nội dung, nhân sự và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin các cấp tổ chức đại hội theo Điều lệ.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường quan tâm, tạo điều kiện để các cấp hội hoạt động có hiệu quả, nhất là hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam do hội và các cá nhân tổ chức bảo trợ. Đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đấu tranh buộc Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do họ gây ra. 
Để thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, công tác nhân đạo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo và tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng"; ban hành Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 23/4/2012 thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW. Phân công Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo dõi, giám sát và tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với các hội và Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin, góp phần chăm lo cho những nạn nhân nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn. Định kỳ hàng năm, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban công tác hội quần chúng, làm việc với Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin tỉnh để nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Hội, tạo điều kiện để công tác hội phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới. 

 2.2. Trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam và hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

Thực hiện Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Quyết định số 68/2010-QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 phê duyệt kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Quảng Trị đến năm 2015 và định hướng đến 2020, ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 về việc xác định hội có tính chất đặc thù và chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh. Phân công Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu trực tiếp giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hội; tạo điều kiện để hội mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác hội cho cán bộ, hội viên. Biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nhân đạo, qua đó đã khích lệ tinh thần cán bộ, hội viên thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.3. Sự phối hợp của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam và hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin. 

Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tăng cường phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin các cấp triển khai tích cực các hoạt động nhân đạo, ngoài ý nghĩa nhân đạo, từ thiện đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tổ chức vận động hội viên, quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; Hưởng ứng cuộc vận động“ Vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”; “Vì Nỗi đau da cam Quảng Trị. Cùng với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho nhiều đối tượng, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp tổ chức các hoạt động, vận động xây dựng quỹ và tổ chức tặng quà cho nạn nhân nghèo nhân dịp lễ, tết; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho những đối tượng này... thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia. Công tác phối hợp thực hiện các phong trào, nhiệm vụ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành với tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Thông qua phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của hội đã góp phần làm phong phú và đa đạng hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện chính sách an sinh xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị.

2.4. Vai trò của Hội Nạn nhân chất độc dam/dioxin trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Thông báo số 292-TB/TW .

2.4.1. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và toàn xã hội quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam: 

Các cấp hội nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, tăng cường công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước đối với nạn nhân da cam. Tuyên truyền diễn biến vụ kiện và triển vọng của cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân và tổ chức VaVa đối với các công ty hóa chất Hoa Kỳ và Chính phủ Mỹ. Đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, đã tổ chức giao lưu truyền hình trực tiếp và Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội NNCĐDC/dioxinViệt Nam. Các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều hình thức hoạt động truyên truyền, gặp gỡ, tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, phát động, kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ngày càng ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân.
Hưởng ứng cuộc vận động“ Vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” của Trung ương hội phát động và lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh“ Vì Nỗi đau da cam Quảng Trị”, các cấp hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động được nhiều nguồn hỗ trợ, góp phần tích cực vào việc xoa dịu nỗi đau cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.
2.4.2. Kết quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam:
Kết quả vận động nguồn lực là tiêu chí quan trọng hàng đầu biểu thị chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Các cấp hội đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hình thức vận động nguồn lực, cán bộ hội trực tiếp gặp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức các sự kiện; lời kêu gọi trên phương tiện thông tin đại chúng; gửi thư ngỏ đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; giới thiệu hoàn cảnh nạn nhân; lập dự án tìm nhà tài trợ; vận động bà con láng giềng, anh em dòng tộc trực tiếp giúp đỡ nạn nhân…Tập trung vào các đợt cao điểm như ngày 27/7, dịp lễ, tết hàng năm. Kết quả vận động nguồn lực của toàn hội không ngừng được tăng lên.

         Thực hiện chỉ đạo của Trung ương hội, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tích cực vận động quyên góp của các tổ chức và cá nhân có “tấm lòng vàng” bằng nghĩa cử cao đẹp, chia sẽ, giúp đỡ nạn nhân, xoa dịu nỗi đau da cam Quảng Trị. Tổng số tiền và hiện vật, vận động được toàn tỉnh là: 15.186.651.815đ.     Trong đó: 
a. Nguồn Quỹ tỉnh hội vận động:

- Nguồn vận động và hỗ trợ cho nạn nhân da cam: 3.927.435.965đ

  - Nguồn tài trợ xây dựng Trung tâm:  8.465.565.850đ.

   Tổng số nguồn quỹ vận động 5 năm (2010 đến 30/10/2014) 12.393.001.815đ  được quản lý, theo dõi chặt chẽ.


- Chi hỗ trợ nạn nhân: 3.606.811.945đ, Chi xây dựng Trung tâm, nuôi dưỡng bán trú và phục hồi chức năng cho Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh: 8.465.565.850đ. 
 b. Nguồn Quỹ cấp huyện và cấp xã vận động:
  - Tổng số nguồn quỹ vận động từ năm 2010 đến 30 tháng 9 năm 2014 là: 2.793.650.000đ

- Tổng chi hỗ trợ nạn nhân bao gồm: Hỗ trợ đời sống, hỗ trợ học tập, làm nhà tình thương, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã thực hiện 2.319.299.000đ.

            Kết quả xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng và dạy nghề cho Nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Hội đã lập luận chứng kinh tế kỹ thuật đầy đủ, đúng quy phạm, luật pháp về xây dựng của Nhà nước. Kinh phí đầu tư cho xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Trị do Bộ Viện trợ Hợp tác phát triển Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ là: 449.032 EuRo (quy đổi VNĐ = 12.580.456.000đ). Trong đó về phía Cộng hòa Liên bang Đức 336.976,5 EuRo (quy đổi VNĐ = 9.435.342.000đ); vốn đối ứng Việt Nam: 112.325,5 EuRo; (quy đổi VNĐ = 3.145.114.000đ ).
Thường trực tỉnh hội đã nhận tiền xây dựng Trung tâm từ Trung ương hội chuyển về 3 đợt với tổng số tiền là: 8.465.565.850đ, đã giải ngân: 8.458.093.000đ. 
2.4.3. Tình hình kết quả hoạt động của Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin.
a. Về hệ thống tổ chức hội.

 Ngày 9/5/2006 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 783/QĐ-về việc thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội tiến hành chuẩn bị về nội dung các văn bản, nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội, thông qua các Sở, Ban, Ngành có liên quan, trình lãnh đạo tỉnh và UBND tỉnh thông qua và cho phép tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 22/12/2006, nhiệm kỳ 2006-2011, đến nay đã tổ chức Đại hội lần II, ngày 12/4/2013, nhiệm kỳ (2013-2018). Sau thành công Đại hội lần II,  BCH tỉnh hội được kiện toàn với số lượng gồm có 20 thành viên; Ban Thường vụ tỉnh Hội có 7 thành viên, 01 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hội; bộ máy Cơ quan thường trực tỉnh Hội có 4 người: gồm có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch ( Trong đó 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm); 01 kế toán Hội; biên chế 01 người ( Kế toán Hội); 02 người hưởng phụ cấp; 01 người hợp đồng ngắn hạn).

          Việc thành lập Hội cấp Huyện: đến nay có 9/10 huyện, thị xã, thành phố có tổ chức hội, (trừ Huyện Đảo Cồn Cỏ không có nạn nhân), năm 2014 có 6/9 huyện hội đến kỳ Đại hội lần 2, trong đó có 3 huyện Hội đã Đại hội lần 2 (Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa), còn lại 3 Huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, đang chuẩn bị nội dung, nhân sự sẽ tổ chức Đại hội vào tháng 12/2014.

           Hiện nay, có 112/141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội (đạt 79,43%) và tổ chức Đại hội, đi vào hoạt động có hiệu quả, còn 29 xã phường chưa thành lập hội. Gắn công tác phát triển tổ chức hội với phát triển hội viên, đến nay toàn tỉnh có 4.250 hội viên, trong đó 1.710 hội viên là người có công; 2.540 hội viên là dân; không có hội viên thuộc thế hệ thứ 3.
 
b. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hội.

 
Quán triệt triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 292- TB/TW, Chỉ thị 17- CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị “ Về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng” và Nghị định số 45/2010/NĐ- CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Nạn nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước và hội cấp trên giao. Ban chấp hành tỉnh hội đã xây dựng Chương trình kế hoạch số 120 CTPH/HNN ngày 30 thàng 12 năm 2013 về việc phối hợp thực hiện Quyết định 1785/ QĐ- UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Quảng Trị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, triển khai đến các cấp hội cơ sở. 
       
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội phát huy truyền thống của dân tộc, đùm bọc, thương yêu giúp đỡ các nạn nhân về tinh thần, vật chất nhằm vượt qua đau đớn về thể xác, giảm bớt được khó khăn trong cuộc sống. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân chất độc da cam. Đại diện cho các Nạn nhân chất độc da cam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đấu tranh buộc Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do họ gây ra.

 
Tập hợp đoàn kết, động viên Nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, phát huy khả năng tham gia các hoạt động xã hội, hoà nhập cộng đồng, chấp hành pháp Luật Nhà nước. Hội trở thành điểm tựa, là nơi tập hợp, đoàn kết động viên các nạn nhân, duy trì và phát triển Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Khơi dậy được phong trào xã hội hoá hoạt động giúp đỡ nạn nhân của các tổ chức và cá nhân, thường xuyên thăm hỏi, chia sẽ, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân có thêm động lực vượt qua những khó khăn, vật lộn với nghèo khó, đau đớn về thể xác và tinh thần mà nạn nhân và gia đình họ đang đối mặt, đang phải gánh chịu.

 c. Đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của hội.  
Sau khi Đại hội thành công, Ban chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Hội đã kịp thời củng cố cơ quan thường trực, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ (2013-2018); Ban hành quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra; Chương trình công tác hàng năm; phân công rõ trách nhiệm trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ. Tỉnh Hội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng Uỷ viên.
 Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu cấp thiết để tăng cường tính tự chủ, tính năng động, sáng tạo của các cấp Hội, phát huy thế mạnh để xây dựng tổ chức hội không ngừng được lớn mạnh. Hoạt động của hội theo nguyên tắc là tự nguyện, tự quản, tự vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân. Chấp hành nghiêm pháp Luật của Nhà nước và Điều lệ hội. Hoạt động của hội trước hết là đem lại lợi ích và bảo vệ lợi ích hợp pháp, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành công lý cho nạn nhân và hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Hàng năm có chương trình, kế hoạch rõ ràng, cụ thể, thiết thực, đúng với chức năng của từng tổ chức hội, nhằm phát huy được tài năng, sáng tạo, đảm bảo quyền lợi cho hội viên, đồng thời tích cực vận động nguồn lực, quản lý, sử dụng nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp hội. 

 d. Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền.

 Các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành các chủ trương, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (1).     

  Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì tổ chức thành công các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt năm 2014, hội đã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Trung ương hội tổ chức Hội thảo về thực hiện chế độ, chính sách đối với Nạn nhân, hơn 40 đại biểu tham gia bao gồm: đại diện lãnh đạo Trung ương hội, các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch hội các huyện, thị xã, thành phố về dự, để đánh giá hiệu quả của chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong thời gian qua đồng thời đề xuất phương hướng và các giải pháp chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện chính sách cho nạn nhân.

 Lập đề án thành lập Trung tâm nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, dự kiến đi vào hoạt động quý I/ 2015. Toàn tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hội cho 350 lượt cán bộ hội, các huyện, thị xã thành phố mở 17 lớp với 2.302 lượt cán bộ hội cấp xã, phường thị trấn tham gia. 

e. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết khó khăn, tạo điều kiện về mọi mặt để hội hoạt động. 
Tỉnh uỷ, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hội hoạt động 5 năm qua, ngân sách địa phương bố trí 1.280.403.000đ cho Hội; trong đó, chi cho con người: 647.000.000đ; Chi cho hoạt động 444.000.000đ; chi khác: 189.403.000đ. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc của hội được UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí mua máy tính, bàn nghế làm việc, tủ đựng tài liệu đảm bảo cho hội làm việc; Tuy nhiên, do điều kiện chung nên phòng làm việc phải thuê hơn 8 năm nay.

 III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá tổng quát

1.1 Thành tựu 

 Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện Thông báo kết luật 292- TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

Sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành liên quan trong tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Quảng Trị và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin kịp thời, đúng đối tượng. 

  Hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin từng bước đi vào nề nếp có hiệu quả, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đáp ứng kịp thời nguyện vọng của đông đảo nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Vị thế, vai trò, uy tín của Hội ngày một nâng cao. Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc dacam/dioxin được kịp thời, giúp cho họ vơi đi những mất mát, đau khổ, hòa nhập với xã hội.

1.2 Hạn chế
 
  Việc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Thông báo 292- TB/TW ở một số cấp uỷ chưa cụ thể, mới dừng lại ở khâu quán triệt; sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng chưa kịp thời, chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh, ban hành chậm.
 
 Về công tác vận động Quỹ hỗ trợ nạn nhân, có nơi đạt hiệu quả chưa cao, cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động của các cấp Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin còn nhiều khó khăn, nhất là văn phòng làm việc, có tổ chức hội phải nhờ chỗ làm việc, hoặc làm ghép, có hội phải thuê. Ngân sách chi cho hoạt động hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin cấp xã chưa được thống nhất trên địa bàn (có xã 1,5 triệu, có xã 2- 3 triệu đồng trong 1 năm). 

Công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Thông báo 292- TB/TW, của một số cấp ủy Đảng chưa được tiến hành thường xuyên, trách nhiệm vai trò tham mưu của hội có lúc chưa kịp thời.
2.  Nguyên nhân hạn chế.

Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương ở cơ sở về tổ chức hội chưa sâu sắc, nên việc quan tâm chỉ đạo, hoạt động và phát triển tổ chức hội còn hạn chế.
 Một số hội ở cơ sở vẫn còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước và hội cấp trên; chưa phát huy được tính năng động sáng tạo, vì vậy chất lượng hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân của một số hội chưa cao.
3.  Một số kinh nghiệm.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quan tâm của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam và hoạt động của Hội Nạn hhân chất độc dacam/dioxin..
Phải thường xuyên củng cố, phát triển tổ chức hội, nhất là ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới. Phát huy vai trò chủ động tham mưu của cán bộ hội, gắn với công tác quy hoạch, đào tạo đảm bảo tính kế thừa; thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hội, nhất là cơ sở. Các cấp hội cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam.

 Phải coi trọng công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chú trọng việc xây dựng, đúc kết, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, có hiệu quả, khen thưởng biểu dương kịp thời; biết khơi dậy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, của hội, lòng nhiệt huyết của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân, đó là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam trên địa bàn.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN 292-KL/TW TRONG THỜI GIAN TỚI.
1. Những yêu cầu đặt ra.

Thông báo kết luận 292-TB/TW ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ phương hướng hoạt động của Hội là tiếp tục thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và đấu tranh đòi công lý cho họ. Vì thế, nhiệm vụ của Hội là nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thông qua việc vận động các nguồn lực và tổ chức giúp đỡ nạn nhân; kết hợp với tham gia đấu tranh đòi Chính phủ và các công ty hóa chất Mỹ phải có trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Để thực hiện có hiệu quả vấn đề này, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị.

2. Nhiệm vụ và giải pháp.

2.1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxn các cấp tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá tổ chức thực hiện có hiệu quả thông báo số 292-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam, xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Quan tâm đến công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ hội theo quy định và công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp hội, nhất là ở cơ sở.

2.2. Các cấp chính quyền tiếp tục chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các địa phương tổ chức tốt việc thực hiện Luật Người khuyết tật, các nghị định, các văn bản mới được ban hành liên quan đến các đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học. Tập trung ưu tiên đầu tư vào việc hỗ trợ giải quyết những vấn đề thiết yếu của nạn nhân, đồng thời quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, biên chế, cơ sở vật chất; có cơ chế, chính sách để tổ chức hội có điều kiện tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương, và các chính sách đối với nạn nhân chất độc dacam. Tập trung chỉ đạo hoàn thành Trung tâm nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế hộ gia đình nạn nhân, sữa chữa nhà ở, hỗ trợ con cháu học tập.

2.3. Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát cơ sở; nắm vững tình hình nạn nhân trên cơ sở đó đề xuất, triển khai việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng đối tượng người có công với cách mạng, đồng thời quan tâm đến các đối tượng khác, những hộ có nhiều nạn nhân, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng núi và những người chưa được hưởng chế độ chính sách. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội theo Điều lệ hội, nâng cao hiệu quả phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ trong các hoạt động nhân đạo.
 Chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, giải pháp về công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc dacam và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động“ Vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”,“ Vì Nỗi đau da cam Quảng Trị” ở các địa phương trong tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tham gia xây dựng các chủ trương, dự án vì mục tiêu “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hội phải bám sát sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hội cấp trên để xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị; thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác nhân đạo và hoạt động của Hội. 

 Kiên trì mục tiêu đòi công lý cho nạn nhân, phối hợp các tổ chức cơ quan liên quan, hỗ trợ các vụ kiện khi có điều kiện, chủ động và làm lực lượng chủ chốt trong cuộc đấu tranh đòi chính phủ Mỹ phải tham gia tích cực hơn vào việc khắc phục hậu quả CĐDC ở Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng. Kết hợp vận động với đấu tranh, với nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động các tổ chức phi chính phủ và nhân dân thế giới, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý, đòi bồi thường cho nạn nhân da cam Việt Nam. Các Hội cơ sở tích cực phối hợp truyên truyền và tham gia các hoạt động khảo sát, điều tra về số lượng và tình hình nạn nhân để góp phần vào cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân.


3. Kiến nghị, đề xuất

 Đề nghị với TW hội có ý kiến với các bộ ngành liên quan tổ chức tổng điều tra nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cả nước theo tiêu chí đề xuất của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin để làm cơ sở cho việc hỗ trợ nạn nhân được tốt hơn, cũng như phục vụ cho công tác hoạt động của hội.

 Đề nghị với Chính phủ tạo điều kiện để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp tham gia thành viên Hội đồng xét duyệt, hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cho các đối tượng.
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(1) Công văn số 379- CVTU ngày 12/8/2008 chỉ đạo về việc thành lập Hội cấp Huyện, thị, thành phố; Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 9/5/ 2006 của UBND tỉnh về thành lập hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; Quyết định số 202/QĐ- UBND ngày 13/2/2012 về việc xác định tính chất đặc thù và chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội. Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Quảng trị đến 2015 và định hướng đến năm 2020.





